
PHỤ LỤC 
ĐIỀU CHUYỂN SỐ DƯ DỰ TOÁN

TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 613/QĐ-UBND NGÀY 06/3/2025 CỦA UBND HUYỆN TRÀ BỒNG

KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định  số:928 /QĐ-UBND ngày 24 /3/2025 của UBND huyện Trà Bồng)

S
T
T

Mã ĐV Đơn vị Mã
Nguồn

Chương Khoản CTMT-
QG Tổng số

Trong đó
Mã ĐV Đơn vị Mã

Nguồn Chương Khoản CTMT-
QG Tổng số

Trong đó

Nguồn 12 Nguồn 15 NS trung ương NS tỉnh NS huyện

Nội dung tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày  của Chủ tịch UBND huyện Nội dung, kinh phí sau điều chỉnh

1 1081393 Phòng NN và PTNT huyện Trà Bồng 66.816.904.510 66.807.782.780 9.121.730 1081393 Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Trà Bồng 66.816.904.510 59.835.605.178 6.972.177.602 9.121.730

Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 612 341 00477 117.520.000 117.520.000 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 612 341 00477 117.520.000 106.044.000 11.476.000

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp,
phát triển kinh tế nông thôn 12 612 341 00493 137.358.250 137.358.250 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp,

phát triển kinh tế nông thôn 12 612 341 00493 137.358.250 19.072.250 118.286.000

Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông
thôn sáng - xanh - sạch - đẹp 12 612 341 00497 3.415.000 3.415.000 Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn

sáng - xanh - sạch - đẹp 12 612 341 00497 3.415.000 3.415.000

Tăng cường công tác giám sát,  đánh giá thực hiện Chương
trình nông thôn mới 12 612 341 00502 88.371.000 88.371.000 Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình

nông thôn mới 12 612 341 00502 88.371.000 88.371.000

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị

12 612 341 00513 66.445.918.530 66.445.918.530
Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị

12 612 341 00513 66.445.918.530 59.696.670.928 6.749.247.602

Truyền thông,  tuyên truyền,  vận động trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 12 612 341 00521 15.200.000 15.200.000 Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi 12 612 341 00521 15.200.000 13.818.000 1.382.000

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị

15 612 341 00513 9.121.730 9.121.730
Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị

12 612 341 00513 9.121.730 9.121.730

2 1082669 Phòng Y tế huyện Trà Bồng 1.394.875.000 1.394.875.000 1082669 Văn phòng HĐND và UBND huyện 1.394.875.000 1.188.875.000 206.000.000

Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia

Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 12 623 341 00473 1.970.000 1.970.000 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 12 605 341 00473 1.970.000 1.970.000

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 623 341 00477 66.000.000 66.000.000 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 605 341 00477 66.000.000 60.000.000 6.000.000

Nâng cao chất  lượng giáo dục,  y  tế  và chăm sóc sức khỏe
người dân nông thôn 12 623 341 00495 200.000.000 200.000.000 Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người

dân nông thôn 12 605 341 00495 200.000.000 200.000.000

Chăm sóc Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân
tộc thiểu số phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 12 623 341 00517 1.126.905.000 1.126.905.000 Chăm sóc Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc

thiểu số phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em 12 605 341 00517 1.126.905.000 1.126.905.000

3 1074442 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  huyện Trà Bồng 19.582.622.500 19.582.622.500 1081393 Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Trà Bồng 19.582.622.500 17.699.582.500 1.861.040.000 22.000.000

Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia

Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 12 624 341 00472 202.612.000 202.612.000 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 12 612 341 00472 202.612.000 145.312.000 35.300.000 22.000.000

Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 12 624 341 00474 2.056.701.300 2.056.701.300 Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 12 612 341 00474 2.056.701.300 1.953.701.300 103.000.000

Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 12 624 341 00476 217.000.000 217.000.000 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 12 612 341 00476 217.000.000 195.000.000 22.000.000

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 624 341 00477 1.706.911.200 1.706.911.200 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 612 341 00477 1.706.911.200 1.476.171.200 230.740.000

Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực 12 624 341 00515 15.399.398.000 15.399.398.000 Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 12 612 341 00515 15.399.398.000 13.929.398.000 1.470.000.000

4 1074575 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trà Bồng 630.472.040 630.280.040 192.000 1074575 Phòng Văn hóa, Thông tin và Khoa học huyện 630.472.040 507.187.040 123.093.000 192.000

Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia

Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 625 341 00477 17.262.000 17.262.000 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 12 625 341 00477 17.262.000 17.262.000
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Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp,
phát triển kinh tế nông thôn 12 625 341 00493 6.024.000 6.024.000 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp,

phát triển kinh tế nông thôn 12 625 341 00493 6.024.000 6.024.000

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông
thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 12 625 341 00496 37.640.000 37.640.000 Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn;

bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống 12 625 341 00496 37.640.000 37.640.000

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ h chính công;
nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở 12 625 341 00498 3.740.000 3.740.000 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ h chính công;

nâng cao chất lượng hoạt động chính quyền cơ sở 12 625 341 00498 3.740.000 3.740.000

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị

12 625 341 00513 316.834.040 316.834.040
Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm
năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo
chuỗi giá trị

12 625 341 00513 316.834.040 253.834.040 63.000.000

Truyền thông,  tuyên truyền,  vận động trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 12 625 341 00521 248.780.000 248.780.000 Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi 12 625 341 00521 248.780.000 236.091.000 12.689.000

Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 15 625 341 00476 192.000 192.000 Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 12 625 341 00476 192.000 192.000

5 1081456 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trà Bồng 30.000 30.000 1081393 Phòng Nông nghiệp và môi trường huyện Trà Bồng 30.000 30.000

Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia

Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông
thôn sáng - xanh - sạch - đẹp 12 626 261 00497 30.000 30.000 Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn

sáng - xanh - sạch - đẹp 12 612 261 00497 30.000 30.000

6 1106393 Phòng Dân tộc huyện Trà Bồng 8.748.250.500 8.748.250.500 1106393 Phòng Dân tộc - Tôn giáo huyện Trà Bồng 8.748.250.500 7.869.450.500 878.800.000

Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia Chi chương trình Mục tiêu và dự án quốc gia

Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực 12 683 341 00515 5.920.236.000 5.920.236.000 Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 12 683 341 00515 5.920.236.000 5.369.436.000 550.800.000

Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm
dân tộc còn nhiều khó khăn 12 683 341 00519 741.440.000 741.440.000 Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân

tộc còn nhiều khó khăn 12 683 341 00519 741.440.000 637.440.000 104.000.000

Truyền thông,  tuyên truyền,  vận động trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 12 683 341 00521 2.086.574.500 2.086.574.500 Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân

tộc thiểu số và miền núi 12 683 341 00521 2.086.574.500 1.862.574.500 224.000.000

S
T
T

Mã ĐV Đơn vị Mã
Nguồn

Chương Khoản CTMT-
QG Tổng số

Trong đó
Mã ĐV Đơn vị Mã

Nguồn Chương Khoản CTMT-
QG Tổng số

Trong đó

Nguồn 12 Nguồn 15 NS trung ương NS tỉnh NS huyện
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Phòng dân tộc 
Dự án 10 TW Tỉnh huyện
1 63.830.000 20.000.000
2 13.000.000 7.000.000
3 643.794.500 79.000.000
4 58.000.000 6.000.000
5 1.076.000.000 107.000.000
6 7.950.000 5.000.000
7 1.862.574.500 224.000.000 2.086.574.500
Dự án 5
9 229.436.000 36.800.000

2.179.000.000 218.000.000
2.961.000.000 296.000.000

5.369.436.000 550.800.000 5.920.236.000

Phòng Văn hóa
NDTP3 30.000

5.994.000
0 6.024.000

NDTP6 37.640.000
0 37.640.000

NDTP8 0 3.740.000
0 3.740.000

Dự án 388 48.904.040 63.000.000
204.930.000

253.834.040 63.000.000 316.834.040

Dự án 1088 236.091.000 12.689.000
236.091.000 12.689.000 248.780.000

Phòng NN và PTNT
Dự án 1088 13.818.000 1.382.000

13.818.000 1.382.000 15.200.000

Dự án 7 GN 11.280.000 2.000.000
20.000.000 2.000.000
60.946.000 6.094.000
13.818.000 1.382.000

106.044.000 11.476.000 117.520.000

NDTP 3 NTM 21.301.000
19.072.250

74.120.000
22.865.000

19.072.250 118.286.000 137.358.250
NDTP số 11

48.200.000
2.800.000
614.000

30.401.000
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906.000
5.450.000

88.371.000 88.371.000

Dự án 3 88 2.450.000.000 367.000.000

8.255.500.000 1.466.000.000
15.126.000.000 1.512.000.000
29.568.259.000 2.956.825.000
173.000.000 27.000.000
2.293.911.928 237.422.602
1.830.000.000 183.000.000

59.696.670.928 6.749.247.602 66.445.918.530
Phòng Lao động
Dự án 2 GN 45.900.000 35.300.000

99.412.000 22.000.000
145.312.000 35.300.000 22.000.000 202.612.000

Dự án 4 GN 253.000.000 25.000.000
208.000.000 21.000.000

10.100.000 25.000.000
150.000.000
400.000.000
316.000.000 32.000.000
616.601.300

1.953.701.300 103.000.000 2.056.701.300

Dự án 6 GN 14.000.000 4.000.000
181.000.000 18.000.000
195.000.000 22.000.000 217.000.000

Dự án 7 GN
165.076.000 58.000.000
150.394.000 22.000.000
10.331.200 25.740.000
970.000.000 97.000.000
180.370.000 28.000.000

1.476.171.200 230.740.000 1.706.911.200

Dự án 5 88 3.058.398.000 384.000.000
10.583.000.000 1.058.000.000
288.000.000 28.000.000

13.929.398.000 1.470.000.000 15.399.398.000
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